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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31/12/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Để phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và cải cách thủ tục hành chính, Bộ Công an đã xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; đồng thời, gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương.
Đến ngày 31/8/2020, Bộ Công an đã nhận được ý kiến của:

- 20 Bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Tư Pháp, Nội Vụ, Tài Chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.
- Hơn 80 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, rất nhiều ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị định.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an tổng hợp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân như sau:

I. GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
- Có 05/20 Bộ, cơ quan ngang Bộ có ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị định gồm: Bộ Giao thông và Vận tải, Xây dựng, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; còn 15/20 Bộ, cơ quan ngang Bộ có thêm ý kiến tham gia, cụ thể gồm:
	STT
	CƠ QUAN GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG

GIẢI TRÌNH TIẾP THU


3. Cân nhắc tách quy định về việc xây dựng dữ liệu ban đầu của CSDLQGVDC và việc cập nhật, duy trì dữ liệu của CSDLQG về dân cư


9. Nghiên cứu bổ sung quy định cho phép công dân thực hiện trích xuất thông tin của mình thành văn bản điện tử được cơ quan nhà nước xác nhận thông qua ký số qua khai thác trực tuyến thông tin cá nhân của mình từ cổng thông tin điện tử. Văn bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương giấy chứng nhận về

	 nhân thân để thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các hoạt động trong xã hội đơn giản và thuận tiện hơn.
10. Bổ sung căn cứ pháp lý là Luật Giao dịch điện tử. Lý do: đối tượng điều chỉnh của luật là giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời luật cũng khẳng định giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu cũng như quy trình gửi, nhận thông điệp và nguyên tắc lưu trữ thông điệp dữ liệu.
	1. Tiếp thu ý kiến và bổ sung vào dự thảo Nghị định “tổ chức khác theo quy định của pháp luật” để pháp luật chuyên ngành có liên quan quy định rõ tổ chức này cho phù hợp, bao quát.
2. Bộ Công an đã rà soát thấy nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

3. Việc cập nhật thông tin của công dân là hoạt động thường xuyên của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, việc cập nhật thông tin ban đầu và sau khi Cơ sở dữ liệu đi vào vận hành đều là hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu.
4. Tiếp thu bổ sung quy định vào khoản 2 Điều 4 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP
5. Việc xác thực thông tin người dùng khi khai thác thông tin qua Cổng thông tin điện tử là vấn đề kỹ thuật do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quy định nên đề nghị không quy định tại dự thảo.
6. Việc bổ sung các trường thông tin khác vào CSDLQGVDC cần phải sửa đổi trong Luật Căn cước công dân; hiện nay việc thu thập các thông tin sinh trắc học khác của công dân cần (ngoài ảnh chân dung, vân tay) là vấn đề mới, cần đánh giá kỹ lưỡng và cân nhắc với điều kiện về kinh phí, kỹ thuật của nước ta. Bộ Công an sẽ nghiên cứu nội dung này và đề xuất với cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.
7.9 Việc đề nghị sửa đổi, bổ sung, trích xuất thông tin trong CSDLQGVDC đã được quy định rõ trong Luật Căn cước công dân, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi); còn hình thức đề nghị bằng văn bản hay bằng khai báo trực tuyến là vấn đề kỹ thuật khi triển khai thực hiện, không cần quy định tại dự thảo Nghị định này. Bộ Công an sẽ nghiên cứu khi triển khai thực hiện.
8. Việc xử lý trường hợp thông tin của công dân trong các cơ sở dữ liệu chưa thống nhất đã được quy định tại khoản 3 Điều 10, khoản 3 Điều 11 Luật Căn cước công dân; nên không cần quy định tại Nghị định này.
10. Đề nghị không bổ sung căn cứ pháp lý là Luật giao dịch điện tử vì Nghị định này chỉ quy định chi tiết một số điều được giao tại Luật Căn cước công dân.


3. Đề nghị xem xét bổ sung một điều quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp Công an cấp xã đã thu thập dữ liệu về công dân cư trú trên địa bàn quản lý và đã chuyển Công an cấp huyện để cập nhật theo Nghị định số 137/2015/NĐ-CP và trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân mà đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước

	 công dân trước ngày dự thảo Nghị định có hiệu lực để bảo đảm minh bạch, thống nhất trong quá trình thực hiện.
	1. Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Nghị định.
2. Việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được quy định trong Luật Căn cước công dân nên đề nghị không quy định thêm tại nghị định này.

3. Việc cấp Căn cước công dân được thực hiện theo thủ tục riêng, độc lập với việc xác lập số định danh cá nhân của công dân. Do vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

	1 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1. Khoản 3 Điều 1 đề nghị xem xét viết lại như sau:
“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau: Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDLQGVDC thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin, dịch vụ viễn thông hoặc qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDLQGVDC quy định ”
2. Khoản 4 Điều 1 đề nghị xem xét bỏ cụm từ “điểm c khoản 1” vì khoản 2 Điều 8 đã quy định về trường hợp có văn bản yêu cầu, đồng thời sửa cụm từ “Luật này” thành “Nghị định này”.
3. Khoản 5 Điều 1 quy định thủ tục hành chính đối với việc khai thác thông tin trong CSDLQGVDC, theo đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, quy định đầy đủ nội dung thủ tục hành chính, bổ sung mẫu văn bản kèm theo đối với trường hợp yêu cầu được khai thác thông tin bằng văn bản.
	1.2.3. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Nghị định


	2 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1. Về dự thảo Tờ trình: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào quan điểm xây dựng Nghị định nội dung: đổi mới hình thức quản lý cư trú trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học đồng thời bảo đảm được bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.
2. Về quyền được khai thác thông tin của cá nhân bằng văn bản theo yêu cầu được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP: “Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDLQGVDC phải có văn bản yêu cầu và được sự đồng ý của cơ quan quản lý CSDLQGVDC theo quy định của pháp luật.”: Đề nghị nghiên cứu, làm rõ điều kiện để cá nhân được khai thác thông tin không phải của chính mình (cá nhân này là ai? Được khai thác thông tin trong trường hợp nào?). Căn cứ vào điều kiện này, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia đồng ý hoặc từ chối cá nhân được khai thác thông tin. Để bảo đảm khách quan và bảo mật thông tin, đề nghị văn bản đồng ý hoặc từ chối phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.
3. Về cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia: Dự thảo Nghị định quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép khai thác thông tin trong CSDLQGVDC là “cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia quy định tại Điều 9 Nghị định này". Tuy nhiên, Điều 9 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an và Thủ trưởng cơ quan công an các cấp, chứ không xác định cơ quan nào là cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia. Mặt khác, Nghị định cũng chưa phân định rõ thẩm quyền trong trường hợp đề nghị được khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương thì có thể đề nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an hoặc bất cứ thủ trưởng cơ quan công an cấp nào ở địa phương được quy định tại Điều 9 hay chỉ được đề nghị một cơ quan có thẩm quyền?
	1. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định theo hướng bổ sung quan điểm xây dựng nghị định nhằm đổi mới hình thức quản lý cư trú trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học.
2. 

3. Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được quy định rất rõ ràng, phân cấp từ trung ương xuống địa phương nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo.


	3 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1. Khoản 1 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP) quy định theo hướng theo hướng Công an xã, phường, thị trấn sẽ là chủ thể thu thập, cập nhật thông tin vào CSDLQGVDC chứ không chuyển cho Công an cấp huyện nữa, cụ thể: “Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào CSDLQGVDC”. Như vậy, sau khi sửa đổi, bổ sung, trách nhiệm của Công an cấp huyện và Công an xã, phường, thị trấn sẽ có một phần bị trùng lặp với nhau (khoản 4 Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định “Công an cấp huyện có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú tại địa phương từ sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, hộ tịch và từ công dân vào CSDLQGVDC”). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và có hướng xử lý cho phù hợp.
2. Khoản 3 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP): Đề nghị diễn đạt lại thành “Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDLQGVDC thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin, thông qua dịch vụ viễn thông hoặc qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDLQGVDC quy định”.
3. Khoản 4 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP): Đề nghị sửa lại phần dẫn chiếu trong điều khoản này thành “điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định này”.

4. Khoản 5 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP): Các cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 8 không bắt buộc phải có văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý CSDLQGVDC mà đây chỉ là một trong ba hình thức để lựa chọn. Vì vậy, đề nghị diễn đạt lại quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP như sau: “Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDLQGVDC thì gửi văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý CSDLQGVDC theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định này.
	1.2.3.4. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 




	4 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1. Tại khoản 5 Điều 1 dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 10), đề nghị nghiên cứu, bổ sung trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trường hợp khai thác bằng văn bản, gửi qua dịch vụ bưu chính) phải gửi kèm theo bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, vì quy định như dự thảo thì không thể xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.

2. Tại khoản 6 Điều 1 dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 15), đề nghị quy định cụ thể nội dung công dân bổ sung thông tin cho Công an nơi mình đang cư trú để cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vì quy định như dự thảo Nghị định, công dân chưa biết phải thực hiện như thế nào.
	1. Việc khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin do Công dân gửi trực tiếp đến cơ quan Công an để còn kiểm tra thông tin người yêu cầu cung cấp để bảo đảm an toàn, bí mật thông tin cá nhân của công dân khi được cơ quan Công an cung cấp
2. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 

	5 
	Ủy ban Dân tộc
	Tại khoản 6 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 dự thảo đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung các trường hợp xác định lại các thông tin cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật, không chỉ việc xác định lại giới tính, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.
	Bộ Công an đề nghị chỉnh lý trong các trường hợp công dân xác định lại giới tính, năm sinh thì vẫn được sử dụng số định danh đã cấp để hạn chế tác động đến công dân như phải làm thủ tục thay đổi, xác nhận thông tin khi thực hiện các giao dịch hay điều chỉnh giấy tờ liên quan đã được các cơ quan, tổ chức cấp…
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	Bộ Quốc phòng
	l. Khoản 5 Điều l dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điêu 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015): Đề nghị nghiên cứu cân nhắc cụm từ “nơi tạm trú”. Vì theo quy định tại khoản l Điều 9 Luật Căn cước công dân năm 2014: Nội dung thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ quy định thông tin: Nơi thường trú, nơi ở hiện tại, không quy định: Nơi tạm trú; trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không có thông tin này.

2. Khoản 6 Điều l dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015): Đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý như sau:

“2. Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ hoặc chưa đúng thì trong văn bản thông báo phải yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho cơ quan Công an nơi mình đang cư trú để cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.
	1.2. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 
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	Thanh tra Chính phủ
	Về khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu (Khoản 1 Điều 10):

1. Cung cấp thông tin theo văn bản yêu cầu của tổ chức, cá nhân (điểm a): đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc gộp điểm c khoản 1 vào điểm a khoản 1 để đảm bảo lôgic vì nội dung hai khoản này cùng quy định về việc cung cấp/từ chối cung cấp thông tin về công dân theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Cung cấp thông tin theo văn bản yêu cầu của công dân (Điểm b): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu lại tính khả thi của quy định: “Trường hợp công dân có yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân bằng văn bản gửi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì ngay khi nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cung cấp thông tin công dân”. Thanh tra Chính phủ cho rằng, để đảm bảo tính khả thi nhất là đối với những trường hợp công dân đề nghị cung cấp thông tin bằng văn bản gửi qua đường bưu điện thì cần xác định thời hạn rõ ràng (03 hoặc 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản) để thuận tiện cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thực hiện.

3. Về khai thác thông qua dịch vụ viễn thông (Khoản 2 Điều 10): Dự thảo quy định “Công dân có nhu cầu khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ viễn thông thì gửi tin nhắn hoặc gọi điện qua tổng đài do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư quy định Thanh tra Chính phủ cho rằng, để đảm bảo bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của công dân, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định chặt chẽ hơn về hình thức khai thác thông tin qua dịch vụ tin nhắn hoặc gọi điện qua tổng đài để tránh bất cứ ai cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin của công dân (ví dụ: phải sử dụng số định danh cá nhân hoặc số điện thoại đã đăng ký của chính công dân).
	1. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 
2. Việc khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin do Công dân gửi trực tiếp đến cơ quan Công an để còn kiểm tra thông tin người yêu cầu cung cấp để bảo đảm an toàn, bí mật thông tin cá nhân của công dân khi được cơ quan Công an cung cấp
3. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định theo hướng bổ sung quy định việc xác thực thông tin người khai thác qua dịch vụ viễn thông (đây là biện pháp kỹ thuật) do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quy định.
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	Ngân hàng Nhà nước
	1. Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư là nguồn thông tin quan trọng, đóng vai trò làm bằng chứng xác nhận về danh tính của người dân. Việc cho phép các tổ chức ngoài khu vực công (như các tổ chức tín dụng) khai thác thông tin sẽ cho phép các tổ chức này có thể xác minh thông tin khách hàng khi mở tài khoản thông qua phương thức điện tử (e-KYC), góp phần tạo thuận lợi cho khách hàng và đơn giản thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cung ứng dịch vụ.
Do đó, đề nghị bổ sung quy định cho phép các tổ chức ngoài khu vực công quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 137/2015/NĐ-CP được phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua cổng thông tin điện tử hoặc thông qua giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming, Interface - API) nhằm phục vụ cho nhu cầu kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin khách hàng.
2. Nội dung sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 quy định công dân khai thác thông tin của mình khi thực hiện các thủ tục hành chính, do đó đề nghị tên của khoản 1 Điều này sửa lại là: “Khai thác bằng văn bản yêu cầu, khai thác khi thực hiện thủ tục hành chính” để đảm bảo đầy đủ.
3. Nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 10
- Dự thảo Nghị định mới chỉ đề cập việc khai thác thông tin đơn lẻ của tổ chức, cá nhân về từng trường hợp thông qua mã số định danh cá nhân, chưa quy định rõ việc khai thác thông tin của các Bộ, ngành, bao gồm cả khai thác thông tin với số lượng lớn thông qua cổng thông tin điện tử hoặc kết nối trực tiếp giữa các cơ quan để phục vụ yêu cầu quản lý của các cơ quan nhà nước, do vậy, đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, bổ sung nội dung này.

- Tại nội dung sửa đổi khoản 3 Điều 10 dự thảo Nghị định chỉ giới hạn trong việc khai thác một số trường thông tin (Họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính...), chưa quy định các thông tin khác về sinh trắc học như hình ảnh, vân tay... Việc tra cứu thông tin này có thể thực hiện trên nền tảng công nghệ nhận dạng sinh trắc học vừa giúp các tổ chức, cá nhân phòng tránh gian lận do sử dụng giấy tờ giả nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời, việc chia sẻ, khai thác thông tin này cũng phù hợp với xu hướng phát triển trong thời đại công nghệ số.

4. Khoản 6 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 15) dự thảo Nghị định

Khoản 4 Điều 15 quy định số định danh cá nhân được sử dụng để cấp thẻ Căn cước công dân. Như vậy dữ liệu tại CSDL quốc gia về dân cư và CSDL căn cước công dân (Chương II Luật Căn cước công dân năm 2014) có chung trường mã số định danh cá nhân. Các trường dữ liệu tại CSDL căn cước công dân bao gồm các thông tin về sinh trắc học (ảnh chân dung, đặc điểm nhận dạng vân tay) của người dân, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác minh, xác thực thông tin nhận biết khách hàng của các ngành, lĩnh vực khác như ngành ngân hàng.

Do đó, đề nghị xem xét việc kết nối CSDL căn cước công dân, CSDL quốc gia về dân cư và cho phép chia sẻ, phản hồi yêu cầu thông tin, dữ liệu sinh trắc học của công dân trên cơ sở có sự đồng ý của công dân từ CSDL căn cước công dân thông qua CSDL quốc gia về dân cư để phục vụ nhu cầu nhận biết, xác thực khách hàng qua phương thức điện tử khi người dân có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng, đăng ký các dịch vụ mới (như bảo hiểm), góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân (nhanh chóng, an toàn, chi phí thấp).
	1. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 
2. tiếp thu quy định rõ việc khai thác của công dân được thực hiện qua 03 hình thức: bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông, Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định.
3. việc khai thác thông tin của các bộ, ngành được thực hiện qua kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua cổng thông tin điện tử và cả khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.
4. Công dân có quyền khai thác toàn bộ thông tin của mình có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc bổ sung trường thông tin khác vào Cơ sở dữ liệu sẽ được cơ quan quản lý thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật và khi có đủ nguồn lực thực hiện.
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	Bộ Tư pháp 
	1. Hiện nay, dự án Luật Cư trú (sửa đổi) dự kiến sửa đổi một số quy định có liên quan trực tiếp đến Luật Căn cước công dân và nội dung của dự thảo Nghị định, theo đó khoản 1 Điều 38 Luật Cư trú (sửa đổi) dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân về nội dung thông tin được thu thập, cập nhật và điểm b khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung các trường thông tin công dân được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ viễn thông. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát các nội dung sửa đổi tại dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và thời điểm ban hành dự án Luật để có hướng quy định phù hợp bảo đảm tính ổn định nhất quán trong các chính sách có liên quan.

2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

3. Điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định được dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điểu 8 Nghị định này có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Điều 9 Nghị định này. Để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung cụm từ “một trong các” vào trước cụm từ “cơ quan quản lý...”.

4. Điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định dự kiến quy định Trường hợp cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư từ chối cung cấp thông tin về công dân cho tổ chức, cá nhân thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết và nêu rõ lý do... Bộ Tư pháp cho rằng, nếu căn cứ để từ chối cung cấp thông tin rõ ràng, xác định được ngay thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên trả lời ngay cho tổ chức/cá nhân biết để bảo đảm quyền lợi cũng như thuận tiện cho cá nhân/tổ chức; trường hợp cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhận thấy cần phải có thời gian xác minh căn cứ từ chối cung cấp thông tin thì quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu phải trả lời cho tổ chức/cá nhân biết và nêu rõ lý do. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc không quy định cứng thời hạn 5 ngày làm việc cho mọi trường hợp cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ chối cung cấp thông tin về công dân cho tổ chức/cá nhân.

5. Điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định về khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng thông tin điện tử. Bộ Tư pháp nhận thấy, số định danh cá nhân được cơ quan nhà nước cấp cho mỗi công dân Việt Nam. Việc cơ quan/tổ chức được sử dụng số định danh cá nhân để khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện đúng nguyên tắc phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính và phải bảo đảm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của công dân. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về giới hạn của việc sử dụng số định danh cá nhân đối với cơ quan/tổ chức để khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính.

6. Điều 10 Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là (i) khai thác bằng văn bản yêu cầu (đối tượng có nhu cầu khai thác: các tổ chức/cá nhân, công dân), (ii) khai thác thông qua dịch vụ viễn thông (đối tượng có nhu cầu khai thác: công dân); (iii) khai thác qua cổng thông tin điện tử (đối tượng có nhu cầu khai thác: cơ quan/tổ chức/cá nhân). Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định về hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo đó cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua các hình thức kết nối mạng viễn thông, mạng máy tính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định; văn bản yêu cầu. Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị định dự kiến không sửa đổi quy định về hình thức kết nối mạng viễn thông, mạng máy tính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với đối tượng là cơ quan... (điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định hiện hành). Do đó, để bảo đảm bao quát hết các hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như đối tượng có nhu cầu khai thác, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung hình thức nêu trên hoặc giải trình cụ thể về việc không tiếp tục quy định các hình thức này.

7. Khoản 3 Điều 15 Nghị định dự kiến bổ sung quy định Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện đăng ký lại hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Theo quy định tại Điều 12 Luật Căn cước công dân năm 2014 thì số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp cho mỗi công dân Việt Nam, gắn liền với cả nhân từ khi sinh ra cho đến khi cá nhân chết, không thay đổi và không trùng lặp với số định danh người khác. Bên cạnh đó, Điều 13 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định số định danh là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có câu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên và Điều 16 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót do nhập sai thông tin về công dân, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân khác cho công dân... Như vậy, trường hợp công dân khi xác định lại giới tính không thuộc trường hợp cấp lại số định danh cá nhân, với trường hợp này nếu phát sinh trong thực tế thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể thay đổi trường thông tin về mã giới tính trong cấu trúc số định danh cá nhân của công dân. Do đó, dự thảo Nghị định quy định về trường hợp công dân khi xác định lại giới tính thì được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân là cần được cân nhắc để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành về căn cước công dân.

8. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định sổ 137/2015/NĐ-CP theo hướng chỉ quy định về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh và bỏ quy định trình tự, thủ tục cấp sổ định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký thường trú (Điều 15 Nghị định hiện hành quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú). Mục 4 Công văn số 253/BC- BCA-C06 ngày 25/3/2020 của Bộ Công an Báo cáo Quốc hội xin lùi thời gian triển khai cấp Căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân, Bộ Công an có kiến nghị đề xuất Quốc hội cho phép lùi thời hạn cấp căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc đến ngày 01/01/2024. Mặt khác, tại dự án Luật Cư trú (sửa đổi), vấn đề đăng ký thường trú đã được quy định cụ thể và có những sửa đổi, bổ sung tương đối toàn diện. Qua các báo cáo của Bộ Công an với Quốc hội đều thể hiện quyết tâm cao trong việc phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú để có thể vận hành chính thức từ ngày 01/7/2021 là thời điểm Luật Cư trú (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực thi hành. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, cân nhắc quy định này tại dự thảo Nghị định đê bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các kiến nghị tại các báo cáo và lộ trình thực hiện Luật Cư trú (sửa đổi). Trong trường hợp không quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký thường trú thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, thuyết minh cụ thể nội dung này để các cơ quan có thẩm quyền có đầy đủ thông tin khi xem xét, quyết định.
9. Khoản 3, khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định quy định theo hướng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Tư pháp nhận thấy, quy định trên sẽ dẫn đến cách hiểu cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là đơn vị trực thuộc Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về việc khai thác thông tin trong Cơ sỡ dữ liệu quốc gia về dân cư. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định theo hướng việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ do Bộ Công an quy định.

10. Tại Tờ trình, bổ sung nội dung về quá trình xây dựng dự thảo Nghị định và cân nhắc không đưa nội dung mục IV (Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
	1. Việc sửa đổi Nghị định số 137/2015/NĐ-CP để đáp ứng ngay yêu cầu trong xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định cần thiết khi Luật Cư trú (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành.

2. Dự thảo Nghị định không quy định các thủ tục hành chính mới; việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cơ quan, tổ chức, cá nhân là xuất phát từ nhu cầu riêng và được kiểm soát, cấp quyền truy cập theo các quy trình kỹ thuật của cơ quan quản lý để bảo đảm an toàn thông tin. Do vậy, không cần đánh giá tác động thủ tục hành chính.
3. tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 9 theo hướng quy định rõ cấp có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó, có phân cấp cụ thể với từng chủ thể để bảo đảm sự hợp lý trong công tác quản lý. 
4. Công an các cấp tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân cũng cần thời gian để tra cứu, xác minh; do vậy đề nghị chỉnh lý rút gọn là 03 ngày làm việc.
5. Việc bảo mật, xác thực thông tin người dùng khi khai thác thông tin qua Cổng thông tin điện tử, qua mạng viễn thông sẽ do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định.
6. Bộ Công an xin tiếp thu và đã quy định rõ 04 hình thức khai thác thông tin tại Điều 8 dự thảo Nghị định.
7. Bộ Công an xin chỉnh lý quy định theo hướng trong các trường hợp công dân xác định lại giới tính, năm sinh thì vẫn được sử dụng số định danh đã cấp để hạn chế tác động đến công dân như phải làm thủ tục thay đổi, xác nhận thông tin khi thực hiện các giao dịch hay điều chỉnh giấy tờ liên quan đã được các cơ quan, tổ chức cấp…
8. Việc xác lập số định danh để phục vụ xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hoạt động riêng, độc lập với việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, đây là hoạt động chuyên môn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hiện nay Bộ Công an đã thu thập được gần đầy đủ thông tin của công dân và sẽ hoàn thành việc xác lập số định danh cho toàn bộ công dân trước 01/7/2021.
9. Nghị định này sẽ quy định rõ các hình thức khai thác, còn việc triển khai các biện pháp bảo mật, xác thực thông tin người dùng liên quan đến kỹ thuật, công nghệ cần giao cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định cho phù hợp.
10. tiếp thu, chỉnh lý vào hồ sơ nghị định.

	10 
	Bộ Nội vụ
	1. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định.
2. Bổ sung phần chính sách vào Tờ trình và dự kiến thời gian trình Chính phủ.
	1. Dự thảo Nghị định không quy định các thủ tục hành chính mới; việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cơ quan, tổ chức, cá nhân là xuất phát từ nhu cầu riêng và được kiểm soát, cấp quyền truy cập theo các quy trình kỹ thuật của cơ quan quản lý để bảo đảm an toàn thông tin. Do vậy, không cần đánh giá tác động thủ tục hành chính.
2. tiếp thu, chỉnh lý trong hồ sơ nghị định

	11 
	Bộ Tài chính
	1. Đề nghị không đề xuất bổ sung kinh phí để mua sắm thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vì dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó bao gồm cả kinh phí mua sắm thiết bị, máy móc.
2. Đánh giá tác động tới ngân sách nhà nước (nếu có).
	1.2. tiếp thu ý kiến của cơ quan, Bộ Công an sẽ đánh giá, đề xuất điều chỉnh dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có yêu cầu mới phát sinh.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định quy định rõ hơn một số hoạt động trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đây đều là các công việc cần thực hiện trong thực tế để bảo đảm công tác quản lý.

	12 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Làm rõ loại thông tin được phép khai thác và việc bảo đảm bí mật thông tin của công dân.
	Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định theo hướng quy định rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm bảo đảm việc bảo mật, xác thực thông tin người dùng khi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

	13 
	Bộ Ngoại giao
	1. Bổ sung quy định về giá trị pháp lý của các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác qua cổng thông tin điện tử, qua mạng viễn thông.

2. Bổ sung thông tin về quốc tịch là trường thông tin mà công dân được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Bổ sung hoặc có giải trình liên quan đến các quy định tại Điều 13,14,15,19 nghị định số 137/2015/NĐ-CP chưa được sửa đổi, bổ sung.

4. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động chính sách, đánh giá thủ tục hành chính và dự kiến nguồn lực thực hiện.
	1. Giá trị pháp lý của các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được quy định rõ tại khoản 3 Điều 10 Luật Căn cước công dân. Mọi hình thức khai thác thông tin được quy định trong nghị định này đều được bảo đảm giá trị pháp lý như quy định nêu trên.
2. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định theo hướng công dân không bị giới hạn việc khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
3. Bộ Công an đã rà soát và thấy các bất cập có liên quan có thể được giải quyết khi sửa đổi, bổ sung Điều 15 nghị định số 137/2015/NĐ-CP. Do vậy, đã chỉnh lý nội dung này tại dự thảo.
4. Nghị định này không quy định các chính sách mới và việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể, Bộ Công an cũng có kế hoạch triển khai. Do vậy, đã bảo đảm nguồn lực thực hiện.


II. GÓP Ý CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
	1 
	UBND thành phố Hải Phòng
	1. Đề nghị xem xét, bổ sung nội dung Tờ trình đảm bảo đúng quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
2. Đề nghị bổ sung Điều 5 quy định cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm cập nhật, chuyển đổi tên các đơn vị hành chính có sự thay đổi, sắp xếp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3. Đề nghị điều chỉnh khoản 5 Điều 5 theo hướng Công an xã, phường, thị trấn cỏ trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin công dân cư trú trên địa bàn quản lý thông qua sổ sách quản lý về cư trú và thông tin, giấy tờ hộ tịch do công dân cung cấp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Đề nghị nghiên cứu, xem xét và có hướng dẫn cụ thể nội dung công dân khai thác thông tin qua dịch vụ viễn thông.

5. Đề nghị bổ sung các trường thông tin công dân được khai thác gồm dân tộc; tôn giáo; trình độ học vấn và nhóm máu (nếu có).
6. Đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 15 theo hướng Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác lập số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về việc số định danh cá nhân đã được xác lập kèm thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa chính xác, chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin (kèm theo các giấy tờ có liên quan) cho cơ quan Công an nơi mình đang cư trú để thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	1. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định.
2. Nội dung này đã có quy định trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).
3. Công an cấp xã được thu thập, cập nhật thông tin qua công tác đăng ký cư trú và từ công dân là đã bao quát, đầy đủ nhiệm vụ được giao.

4. Dự thảo đã chỉnh lý quy định rõ là khai thác theo dịch vụ nhắn tin do Bộ Công an quy định cho phù hợp với thực tiễn triển khai.
5. Công dân có quyền khai thác mọi thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; do vậy, tiếp thu bỏ quy định về những thông tin được khai thác.

6. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 

	2 
	UBND tỉnh Bến Tre
	1. Tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Nghị định:

+ Đối với trường hợp yêu cầu khai thác bằng văn bản, đề nghị chuyển nội dung điểm c vào điểm a; nhu cầu khai thác thông tin của chính cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (điểm b) là quyền, lợi chính đáng của cá nhân; khi xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan quản lý phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được quyền khai thác thông tin phục vụ cho các nhu cầu giao dịch dân sự, thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan quản lý chỉ xem xét từ chối khai thác khi đối tượng yêu cầu khai thác thuộc khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định này.

+ Đối với trường hợp công dân gửi yêu cầu khai thác thông tin của mình qua dịch vụ viễn thông, dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ cung cấp thông tin công dân qua hình thức nào, thời hạn cung cấp thông tin hoặc trả lời từ chối cung cấp thông tin.

+ Đối với các trường thông tin công dân được phép khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định 137/2015/NĐ-CP), đề nghị bổ sung thông tin ngày, tháng, năm sinh của chủ hộ và các thành viên trong hộ, vì đây là những trường thông tin phục vụ nhiều cho nhu cầu giao dịch.

2. Đề nghị bổ sung 01 khoản vào Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ- CP, giao trách nhiệm Bộ Công an (Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan Công an các cấp giải quyết yêu cầu khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	1. Dự thảo Nghị định đã chỉnh lý quy định cụ thể, rõ về nội dung góp ý.

Việc triển khai Cổng thông tin điện tử, dịch vụ tin nhắn sẽ do Bộ Công an quy định cho phù hợp với thực tiễn (phương thức bảo mật thường xuyên thay đổi, sử dụng đầu số nhắn tin, biện pháp xác thực thông tin người dùng… là các vấn đề kỹ thuật nên đề nghị không quy định cụ thể vào nghị định này mà để Bộ Công an quy định sẽ phù hợp hơn.

2. Đây là biện pháp quản lý nhà nước của Bộ Công an trong quản lý cư trú nên hoàn toàn có thể quy định trong thông tư về quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

	3 
	UBND tỉnh Điện Biên
	1. Tại khoản 4, Điều 1: Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an cấp tỉnh cho phép cung cấp thông tin về công dân khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
2. Tại khoản 5 Điều 1:

+ Tại mục sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 10: Đề nghị bỏ cụm từ “quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” trước cụm từ “có thẩm quyền quyết định” và viết lại thành “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép khai thác thông tin... ”.

+ Tại mục sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 10: Đề nghị quy định thời gian trả kết quả đối với cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết các thủ tục hành chính khi công dân yêu cầu cung cấp thông tin.

- Tại khoản 6, Điều l (sửa đổi khoản 2 Điều 15): Đề nghị sửa đổi cụm từ "cơ quan Công an" thành "Công an cấp xã" và viết lại thành "Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an cấp xã nơi mình đang cư trú để thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".
	1. đề nghị giữ nguyên như dự thảo
2. Tiếp thu, chỉnh lý lại Điều 10 theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn và đã thể hiện trong dự thảo nghị định.


	4 
	UBND thành phố Đà Nẵng
	1. Tại khoản 1 Điều 1, đề nghị sửa cụm từ: "Công an xã, phường thị trấn" thành "Công an cấp xã" để thống nhất quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Đề nghị phân rõ thẩm quyền Công an các cấp trong việc cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3. Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10: về khai thác thông tin thông qua dịch vụ viễn thông và cổng thông tin điện tử, đây là các quy định phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, tuy nhiên dự thảo cần có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn trong cách thức khai thác, cung cấp thông tin qua dịch vụ viễn thông và cổng thông tin điện tử, tránh tình trạng lợi dụng để khai thác thông tin công dân phục vụ mục đích xấu, vi phạm pháp luật.

4. Tại khoản 6 Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung Điều 15), đề nghị bổ sung như sau:

"2. Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác thì trong văn bản thông báo, yêu cầu công dân bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan Công an cấp xã nơi mình cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa kịp thời".

Ngoài ra, số lượng số định danh cá nhân cấp cho công dân đã đăng ký khai sinh rất lớn, do đó cần có lộ trình, tiến độ cấp số định danh cá nhân đối với từng tỉnh, thành phố. Vì vậy, đề nghị quy định giao Bộ Công an có văn bản quy định hướng dẫn lộ trình, tiến độ cụ thể việc cấp số định danh cá nhân tại Điều này.
	1. tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 5 dự thảo nghị định 
2. tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 9 dự thảo nghị định 
3. tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 10 dự thảo nghị định 

4. Bộ Công an xác định trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc xác lập số định danh cho toàn bộ công dân nên không cần quy định về lộ trình thực hiện.

	5 
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	1. Đề nghị đổi thứ tự từ Điều 2 thành Điều 3 và ngược lại tại dự thảo Nghị định.

2. Bổ sung thông tin công dân được khai thác gồm tình trạng hôn nhân

3. Bổ sung trường hợp thay đổi nơi đăng ký khai sinh thì cần xác lập lại số định danh cá nhân vì mã đầu tiên là mã tỉnh
	1. đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định
2. Công dân có quyền khai thác mọi thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đã chỉnh lý theo hướng bỏ nội dung thông tin được khai thác

3. Dự thảo Nghị định đã chỉnh lý theo hướng khi có thay đổi về hộ tịch thì công dân vẫn được sử dụng số định danh đã cấp, không xác lập lại số định danh khi có thay đổi

	6 
	UBND tỉnh Sóc Trăng
	Quy định rõ việc cung cấp thông tin của Công an cho công dân là bằng văn bản
	Dự thảo nghị định đã chỉnh lý, quy định rõ nội dung này

	7 
	UBND tỉnh Quảng Bình
	1. Bổ sung thẩm quyền được bổ sung thông tin công dân tại khoản 1 Điều 1 của Công an xã, phường, thị trấn

2. Về thông tin của công dân được phép khai thác đề nghị thay nơi tạm trú bằng nơi đăng ký khai sinh
	1. Dự thảo đã quy định Công an cấp xã có thẩm quyền điều chỉnh thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
2. tiếp thu theo giải trình nhiều ý kiến tương tự như nêu trên.
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	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	1. Quy định rõ Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cung cấp thông tin về công dân cư trú tại địa phương
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 về việc hủy số định danh đã cấp đối với trường hợp được xác lập lại số định danh cá nhân.
	1. Dự thảo Nghị định đã quy định rõ nội dung này
2. Dự thảo Nghị định đã chỉnh lý theo hướng khi có thay đổi về hộ tịch thì công dân vẫn được sử dụng số định danh đã cấp, không xác lập lại số định danh khi có thay đổi
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	UBND và Công an tỉnh Đồng Nai
	“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một hệ cơ sở dữ liệu duy nhất được xây dựng tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh), Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) và Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã)”.

Lý do: Thống nhất với quy định tại Khoản 5 Điều 5 và Khoản 1 Điều 9 sau sửa đổi.

2. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung đoạn “5. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” tại trang 1 dự thảo Nghị định thành đoạn “5. Công an cấp xã có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

3. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung đoạn “3. Thủ trưởng cơ quan quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 5... về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó” tại trang 1 dự thảo Nghị định thành đoạn “3. Thủ trưởng cơ quan quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 5... về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó”. 

4. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung đoạn “1. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện... quy định tại điểm c khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Luật này” tại trang 2 dự thảo Nghị định thành đoạn “1. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện... quy định tại điểm c khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định này”.
	1. Luật Căn cước công dân đã quy định rõ về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đề nghị giữ nguyên 
2.3.4 tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định
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	Công an tỉnh Vĩnh Long
	1. Chỉnh lý Công an xã, phường, thị trấn thành Công an cấp xã

2. Ghi rõ thẩm quyền tại khoản 3 Điều 6 là Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã
3. Hướng dẫn cụ thể hơn việc khai thác qua dịch vụ viễn thông
	Các nội dung góp ý đã được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định theo hướng quy định rõ ràng hơn ở các điều 5, 9, 10


	11 
	Công an Hà Nội
	1. Quy định cụ thể hơn khoản 6 Điều 1
2. Bổ sung quy định về việc xác định chính xác thông tin công dân khi không có sự đồng nhất thông tin trên các giấy tờ liên quan và trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.
	tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 

	12 
	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	1. Tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP) đề nghị:

Việc quy định “công dân dược khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDLQGVDC quy định” cần quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, có thể cân nhắc nghiên cứu thêm bảo mật bằng một lớp mật khẩu hoặc nhiều lớp mật khẩu thì mới truy cập được thông tin, tránh trường hợp lộ lọt thông tin cá nhân, tránh trường hợp chỉ cần có mã số định danh cá nhân là có thể tra được họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú... của bất kỳ người nào.
Bên cạnh đó, việc cấp quyền truy cập hệ thống CSDLQGVDC đối với nhiều người tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị truy cập vượt quyền hoặc phá hoại hệ thống. Do vậy, vấn đề bảo mật hệ thống cần được chú trọng, nếu chưa có phương án bảo mật hệ thống tốt nhất thì chưa thể cấp quyền truy cập đối với công dân, chỉ có thể cấp quyền truy cập đến Cơ quan quản lý dân cư cấp xã, phường, thị trấn.
Về nội dung “công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ viễn thông”: cần cân nhắc khi quy định nội dung này vì dễ gây ra hiện tượng lộ lọt thông tin cá nhân và không an toàn đối với hệ thống CSDLQGVDC Trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet thì đề nghị công dân đó đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để tra cứu thông tin cá nhân.
2. Tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa dổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP) đề nghị nghiên cứu bổ sung:
Làm rõ giá trị pháp lý, thời hạn sử dụng, biểu mẫu sử dụng chung về “văn bản thông báo cho công dân về số định danh đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong CSDLQGVDC”.
3. Bổ sung nội dung quy định xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân đã đi thực hiện đăng ký lại hộ tịch liên quan đến thông tin về năm sinh theo quy định của pháp luật.

4. Bổ sung tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định sổ 137/2015/NĐ-CP) nội dung quy định về cấp số định danh cá nhân cho các trường hợp người chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng đã được giải quyết đăng ký thường trú, cấp CMND/CCCD; con lai giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài nhưng chưa xác định được quốc tịch Việt Nam; các trường hợp không xác định được quốc tịch; người thiếu các giấy tờ pháp lý chứng minh quốc tịch.

5. Cân nhắc bổ sung thêm 1 điều quy định về “Duy trì, hoạt động CSDLQGVDC” trong đó có các nội dung về:

Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát để duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin.

Xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, sao lưu, dự phòng, phục hồi dữ liệu, các giải pháp về đảm bảo hiệu suất cao và sẵn sàng hệ thống cao.

Tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách vận hành CSDLQGVDC.

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành CSDLQGVDC.
	1. Việc xác thực thông tin người dùng khi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng thông tin điện tử là vấn đề kỹ thuật, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ quy định nội dung này khi xây dựng cổng thông tin.
Việc khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải bảo đảm thuận lợi cho công dân; tương đồng với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cũng đang được khai thác trên cổng thông tin điện tử như CSDL về đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội…

2. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định. 
3. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định.
4. Không tiếp thu, vì số định danh cá nhân theo Luật Căn cước công dân chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam.
5. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định, nội dung về xây dựng, bảo đảm hoạt động của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được quy định rõ tại Nghị định số 137/2015/NĐ-CP và Luật Căn cước công dân.
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	Văn phòng Bộ
	1. Đối với việc khai thác thông tin trong CSDLQGVDC bằng văn bản, dự thảo Nghị định quy định sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan quản lý CSDLQGVDC có thẩm quyền quyết định cho phép khai thác thông tin hoặc từ chối cung cấp thông tin về công dân. Đề nghị rút ngắn còn 03 ngày làm việc trong cả hai trường hợp này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong các giao dịch hành chính.

2. Tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định công dân có quyền được khai thác thông tin của mình trong CSDLQGVDC thông qua 04 hình thức: qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc qua dịch vụ viễn thông, qua cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDLQGVDC quy định. Do đó, đề nghị tại khoản 5 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP) quy định rõ ràng, cụ thể 04 hình thức khai thác thông tin này.

3. Tại khoản 1, Điều 9 quy định người có thẩm quyền cho phép cung cấp thông tin về công dân cư trú, đề nghị nghiên cứu có nên để Giám đốc Công an cấp tỉnh trong mọi trường hợp hay không? Hay chỉ quy định đối với những trường hợp thuộc phạm vi địa phương do Công an tỉnh quản lý.
	1. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định.
2. Việc khai thác thông tin của công dân qua giải quyết thủ tục hành chính do các cơ quan nhà nước thực hiện khi có đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của công dân, việc khai thác được thực hiện qua kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương; kết quả của việc khai thác chính là kết quả giải quyết các thủ tục hành chính mà công dân yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện; do vậy, không cần quy định thêm nội dung này trong dự thảo nghị định.

3. Điều 9 dự thảo nghị định đã quy định cụ thể nội dung này, không cần hướng dẫn thêm nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định.
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	Cục Kế hoạch và tài chính
	1. Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định việc “cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn... ” là trách nhiệm của Công an cấp xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định 137/2015/NĐ-CP vẫn quy định trách nhiệm này thuộc Công an cấp huyện. Do vậy, để tránh trùng dẫm, đề nghị đơn vị nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh cả Khoản 4 và Khoản 5 Điều 5 của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP cho phù hợp.

2. Khoản 5 Điều 1 của dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định về khai thác thông tin qua dịch vụ viễn thông, đề nghị đơn vị xem xét, quy định rõ hơn về nội dung này nhằm tránh việc lợi dụng quy định này để thu thập thông tin công dân trái phép.
	1. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định.
2. Các biện pháp xác thực thông tin người dùng khi khai thác thông tin qua cổng thông tin điện tử hay qua mạng viễn thông là vấn đề kỹ thuật do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định.

	15 
	Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu
	Về quy định viết gọn cụm từ “Công an cấp xã”: Trong Nghị định số 137/2015/NĐ-CP có quy định cách viết gọn “Công an cấp tỉnh”, “Công an cấp huyện” nhưng chưa quy định cách viết gọn “Công an cấp xã”. Trong khi đó, trong nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung có sử dụng cách viết gọn “Công an xã, phường, thị trấn” là “Công an cấp xã”. Do đó, đề nghị:
Bổ sung, sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 3 (Xây dựng Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư) như sau: CSDLQGVDC là một hệ cơ sở dữ liệu duy nhất được xây dựng tại Trung tâm CSDLQGVDC Bộ Công an được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh), Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) và Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã). ”

Rà soát các quy định trong Nghị định số 137/2015/NĐ-CP và dự thảo Nghị định này để thống nhất cách viết gọn Công an cấp xã” (khoản 5 Điều 5 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP...).
Tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP), đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 15 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP như sau: “Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho cơ quan Công an cấp xã nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong CSDLQGVDC”.
	 Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định vì nội dung viết theo hướng Công an xã, phường, thị trấn được quy định tại nhiều nội dung khác tại nghị định số 137/2015/NĐ-CP (trong đó có cả nội dung không cần sửa đổi, bổ sung); đồng thời cách viết trên sẽ cụ thể hơn.
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	Cục Viễn thông và Cơ yếu
	1. Tại điểm 1, Điều 1 của dự thảo Nghị định, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung như sau:

“5. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu nhập, cập nhật thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào CSDLQGVDC bằng phương thức điện tử”.

2. Tại điểm 2 Điều 1 của dự thảo Nghị định, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung như sau:

"3. Thủ trưởng cơ quan quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 5 Nghị định này trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin trong CSDLQGVDC, quyết định việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó theo quy trình nghiệp vụ bằng phương thức điện tử”.
	1.2. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định

	17 
	Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường
	Đề nghị bổ sung việc bảo đảm bí mật thông tin cá nhân khi khai thác thông tin qua mạng viễn thông và qua cổng thông tin điện tử.
	Việc bảo đảm bí mật và xác thực thông tin người dùng khi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua mạng viễn thông và qua cổng thông tin điện tử là vấn đề kỹ thuật do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định 

	18 
	Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
	1. Chỉnh lý khoản 4 Điều 1 theo hướng bổ sung “…. quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nghị định số 137/2015/NĐ-CP”.

2. Đề nghị bổ sung việc bảo đảm bí mật thông tin cá nhân khi khai thác thông tin qua mạng viễn thông và qua cổng thông tin điện tử.
	1. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định.
2. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định như giải trình nêu trên.
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	Công an Hải Dương
	1. Tại khoản 1, Điều 1 sửa đổi bổ sung khoản 5, Điều 5, đề nghị bổ sung từ “chỉnh sửa” cụ thể: “5. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân cư trú trên địa bàn từ...” để phù hợp với nội dung quy định tại khoản 2, Điều 1 sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 6: “sau khi có quyết định chỉnh sửa thông tin về công dân của Thủ trường cơ quan quy định tại các khoản 2, 3,4 và 5 Điều 5 Nghị định (ở đây là Trưởng Công an xã, phường, thị trấn)” thì cán bộ Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉnh sửa ngay thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định.
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	Công an Quảng Bình
	1. Tại khoản 1 Điều 1 đề nghị thêm từ “bổ sung”, viết lại thành: “5. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào CSDLQGVDC”.

2. Tại khoản 4 Điều 1 đề nghị thay từ “Luật” bằng từ “Nghị định”.

3. Tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 10: đề nghị bỏ cụm từ “nơi tạm trú" thay bằng cụm từ “nơi đăng ký khai sinh” vì trong Phiếu thu thập thông tin DC01 không có thông tin về nơi công dân tạm trú; đề nghị bổ sung trường thông tin “số CMND/CCCD .
	1.Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định.  
2. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định

3. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định. 

	21 
	Công an Ninh Bình
	1. Tại Khoản 1, Điều 1: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “đính chính” sau cụm từ “ cập nhật”. Viết lại như sau: “Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, cập nhật, đính chính thông tin về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú, hộ tịch và từ công dân vào Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư”.

2. Tại Khoản 4 Điều 1

+ Đề nghị bổ sung thêm thẩm quyền của Trường Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội”. Viết lại như sau “Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp huyện, Trường Công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cung cấp thông tin...’.

+ Dòng thứ 5, trang 2. Đề nghị thay từ “Luật” thành cụm từ “Nghị định” viết lại như sau: “ ...quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điêu 8 Nghị định này”.

3. Tại ý 3, Khoản 5 Điều 1: Đề nghị bỏ từ “qua” sau cụm từ “khai thác”, câu hoàn chỉnh như sau: Khai thác qua cổng thông tin điện tử.

4. Tại Khoản 6 Điều 1: 

+ Đề nghị quy định thêm trường hợp công dân không đăng ký khai sinh tại Việt Nam nhưng có quốc tịch Việt Nam, quy trình xác lập số định danh cá nhân cho công dân đổi với trường hợp này.
+ Tại điểm 3 quy định “trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân nhưng được xác định lại giới tính thì thường sẽ thay đổi về nhận dạng khuôn mặt”, vì vậy đề nghị bổ sung: Ngoài việc xác lập lại số định danh cá nhân thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư yêu cầu công dân cập nhật lại nhận dạng khuôn mặt thông qua công tác cấp lại thẻ Căn cước công dân.
	1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định. 
2. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định. 

3. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định. 
4. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định; vì công dân khi có quốc tịch Việt Nam đều phải làm thủ tục đăng ký khai sinh; bao gồm cả trường hợp đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì công dân đó vẫn phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch Việt Nam và cấp giấy khai sinh Việt Nam.
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định vì việc cấp thẻ Căn cước công dân là thủ tục riêng với việc xác lập số định danh cá nhân.
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	Công an Điện Biên
	1. Tại khoản 4, Điều 1: Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp tỉnh cho phép cung cấp thông tin về công dân khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác thông tin trong Cơ sờ dữ liệu quốc gia về dân cư; sửa đổi từ “Luật” thành từ "Nghị định" và viết lại như sau: "Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng QLHC về TTXH, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cung cấp thông tin về công dân cư trú tại địa phương cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại điểm c khoản I, khoản 2 Điều 8 Nghị định này".

2. Tại khoản 5 Điều 1:

+ Tại mục sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 10: đề nghị bỏ cụm từ “quản lý CSDLQGVDC" trước cụm từ “có thẩm quyền quyết định " và viết lại thành “Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cơ quan cỏ thẩm quyền quyết định cho phép khai thác thông tin... ".

+ Tại mục sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10: đề nghị quy định thời gian trả kết quả đối với cơ quan quản lý CSDLQGVDC trong giải quyết các thủ tục hành chính khi công dân yêu cầu cung cấp thông tin.
3. Tại khoản 6 Điều 1 (sủa đổi khoản 2 Điều 15): đề nghị sửa đổi cụm từ "cơ quan Công an” thành "Công an cấp xã” và viết lại thành 'Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an cấp xã nơi mình đang cư trú để thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong CSDLQGVDC".
	1. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định. 
2. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định vì nội dung này đã được quy định rõ thời gian giải quyết, trả kết quả của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
3. Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định. 
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	Công an Thừa Thiên Huế
	1. Đề nghị bổ sung điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP như sau: “Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDLQGVDC phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý CSDLQGVDC theo quy định của pháp luật”.
2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định về hủy số định danh cá nhân cho phù hợp, thống nhất với khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định về xác lập lại số định danh cá nhân. Ngay sau khi xác lập lại số định danh cá nhân thì phải hủy số định danh cá nhân đã cấp trước đó.
	1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định .
2. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định vì số định danh cũ đã cấp cho công dân được xác lập lại số định danh không được hủy vì liên quan đến các loại giấy tờ, giao dịch trước đây của công dân, vẫn cần lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý.
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	Công an Nghệ An
	1. Tại khoản 4 Điều 1: bổ sung thêm thẩm quyền của Trường phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho phép khai thác thông tin trong CSDLQGVDC.
2. Tại khoản 5, Điều 1:
Tại điểm 1: bổ sung cụm từ "qua việc giải quyết thủ tục hành chính hoặc "sau cụm từ "Khai thác” viết lại thành: “7. Khai thác qua việc giải quyết thủ tục hành chính hoặc bằng văn bản yêu cầu ”.
Tại ý b, điểm 2, khoản 5, Điều 1: bổ sung cụm từ “số CMND/CCCD’’ sau cụm từ "nơi ở hiện tại”.

Tại ý b, điểm 3, khoản 5, Điều 1: bổ sung cụm từ “số CMND/CCCD” sau cụm từ "nơi ở hiện tại ”.
	1. tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 
2. đề nghị giữ nguyên như dự thảo nghị định 
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	Một số Công an các tỉnh khác 
	Đề nghị chỉnh lý về từ ngữ, kỹ thuật
	Tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo nghị định 


Trên đây là Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân của Bộ Công an./.

BỘ CÔNG AN









